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TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1 

CÔNG TY THỦY ĐIỆN 

ĐỒNG NAI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:       /QĐ-TĐĐN Bảo Lộc, ngày     tháng     năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu TX-MS.23-11: 

Mua sắm trang thiết bị văn phòng năm 2023 

GIÁM ĐỐC CÔNG TY THỦY ĐIỆN ĐỒNG NAI 

Căn cứ Quyết định số 378/QĐ-EVNGENCO1 ngày 27/9/2019 của Hội đồng 

Thành viên Tổng Công ty Phát điện 1 về việc phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động 

của Công ty Thủy điện Đồng Nai; 

Căn cứ Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc Hội 

khoá XIII, kỳ họp thứ 6; 

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ về Hướng 

dẫn chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Quyết định số 123/QĐ-EVN ngày 01/10/2021 của Hội đồng Thành viên 

Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy chế quản trị trong Tập đoàn Điện 

lực Quốc gia Việt Nam; 

Căn cứ Quyết định số 127/QĐ-EVN ngày 01/10/2021 của Hội đồng Thành viên 

Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy chế về công tác đấu thầu sử dụng 

chi phí sản xuất kinh doanh trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam; 

Căn cứ Quyết định số 99/QĐ-HĐTV ngày 15/12/2022 của Hội đồng thành viên 

Tổng Công ty Phát điện 1 về việc ban hành Quy định phân cấp trong Tổng Công ty 

Phát điện 1; 

Căn cứ Quyết định số 156/QĐ-EVNGENCO1 ngày 23/3/2023 của Tổng Công ty 

Phát điện 1 về việc bàn hành quy định phân cấp, ủy quyền của Tổng Giám đốc Tổng 

Công ty Phát điện 1 cho Người đứng đầu các Đơn vị trực thuộc; 

Căn cứ Quyết định số 241/QĐ-EVNGENCO1 ngày 28/4/2023 của Tổng Công ty 

Phát điện 1 về việc giao kế hoạch SXKD- ĐTXD năm 2023 cho Công ty Thủy điện Đồng 

Nai; 

Căn cứ Quyết định số 197/QĐ-TĐĐN ngày 05/5/2023 của Công ty thủy điện Đồng 

Nai việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 3): gói thầu thuộc vốn SXKD điện 

năm 2023 – Công ty Thủy điện Đồng Nai; 

Căn cứ Quyết định số 526/QĐ-TĐĐN ngày 13/9/2023 của Giám đốc Công ty Thủy 

điện Đồng Nai về việc phê duyệt dự toán gói thầu TX-MS.23-11: Mua sắm trang thiết 

bị văn phòng năm 2023;  

Theo đề nghị của Tổ chuyên gia xét thầu tại Tờ trình số 488/XT ngày 04/10/2023; 

Theo đề nghị của Tổ thẩm định đấu thầu tại Báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn 

mailto:contact.dna@evngenco1.vn
http://www.hpcdongnai.com/
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nhà thầu số 353/TDDT ngày 6/10/2023. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu TX-MS.23-11: Mua sắm trang 

thiết bị văn phòng năm 2023,với các nội dung như sau: 

1.1. Nhà thầu trúng thầu: Cửa hàng Toàn Diện. 

1.2. Giá trúng thầu: 308.586.000 đồng (Đã bao gồm thuế & chi phí vận chuyển đến 

văn phòng 254 Trần phú,Lộc Sơn, Bảo Lộc, Lâm Đồng). 

(Bằng chữ: Ba trăm lẻ tám triệu năm trăm tám mươi sáu nghìn đồng.) 

(Chi tiết xem Phụ lục  đính kèm.) 

1.3. Địa điểm giao hàng: Tại Văn phòng Công ty Thủy điện Đồng Nai, 254 Trần 

Phú, Phường Lộc Sơn, Tp.Bảo Lộc, Lâm Đồng 

1.4.  Loại Hợp đồng: Trọn gói. 

1.5.    Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 45 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu 

lực. 

1.6.    Bảo đảm thực hiện hợp đồng: 3% giá trị Hợp đồng. 

Điều 2. Giao cho Phòng Kế hoạch và Vật tư, Phòng Tài chính và Kế toán & Phòng Kỹ 

thuật và An toàn phối hợp với các Phòng liên quan chịu trách nhiệm mời Cửa hàng Toàn 

Diện đến hoàn thiện, ký kết và thực hiện hợp đồng với giá trị không vượt giá trúng thầu 

trên cơ sở đảm bảo thông số kỹ thuật, chủng loại theo yêu cầu. 

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 4. Phó Giám đốc và Trưởng các Phòng/Phân xưởng của Công ty căn cứ quyết định 

thi hành./. 

                                                                                
Nơi nhận:   
- Như Điều 4; 

- Lưu: VT, KH. 

GIÁM ĐỐC 

  

 

 

 

 

 

            Ngô Văn Sỹ 
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PHẠM VI CUNG CẤP VÀ BIỂU GIÁ CHI TIẾT 

GÓI THẦU TX-MS.23-11: MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ VĂN PHÒNG NĂM 2023 

(Phụ lục đính kèm Quyết định số     /QĐ-TĐĐN ngày    /10/2023) 

STT 
Danh mục hàng 

hóa 
Mô tả hàng hóa Xuất xứ Đvt 

Số 

lượng 
Đơn giá Thành tiền 

thời 

gian 

bảo 

hành 

Tài 

liệu 

kèm 

theo 

I  KHỐI VĂN PHÒNG            

1 Rèm vải  

- Thành phần 100% Polyester 

- Khổ rộng 280 cm 

- Độ dày 0.43 mm (±5%) 

- Độ lặp: vải 10 cm/ sheer 7 cm 

(±5%) 

- Độ bền ánh sáng: > 4 

- Kèm theo thi công, lắp đặt tại 

công trình 

LO 02/LEO 

/ Việt Nam 
m2 81 1,250,000 101,250,000 

 

 

2 
Két sắt chống 

cháy  

- Khối lượng: 70±5kg 

- Kích thước ngoài: Cao 620 x 

Rộng 420 x Sâu 430 mm 

- Kích thước trong: Cao 500 x 

Rộng 370 x Sâu 300 mm 

- Thân két và cánh két được đúc 

chất chống cháy bên trong, bên 

ngoài được bao bọc bởi 02 lớp 

thép không gỉ; 06 chốt khóa 

INOX 4 chiều chống cắt, chống 

 VN 79DT/ Việt Nhật/ 

Việt Nam 
Cái 1 4,550,000 4,550,000 

12 

tháng 
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STT 
Danh mục hàng 

hóa 
Mô tả hàng hóa Xuất xứ Đvt 

Số 

lượng 
Đơn giá Thành tiền 

thời 

gian 

bảo 

hành 

Tài 

liệu 

kèm 

theo 

trộm cạy phá 

- Nội thất 03 ngăn để được hồ 

sơ 

- Bao gồm: khóa chìa +khóa 

điện tử sử dụng hộp PIN ngoài 

+ khóa khẩn cấp 

- Màu sắc: thân két màu đen, 

cánh két màu ghi 
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STT 
Danh mục hàng 

hóa 
Mô tả hàng hóa Xuất xứ Đvt 

Số 

lượng 
Đơn giá Thành tiền 

thời 

gian 

bảo 

hành 

Tài 

liệu 

kèm 

theo 

3 Ti vi 55 inch 

Hình ảnh:  

- Loại ti vi: Smart LED 

- Kích thước ti vi: 55 Inch 

- Công Nghệ Chiếu Sáng: Đèn 

LED nền 

- Độ phân giải: Ultra HD 4K 

Âm thanh: 

- Tổng Công Suất Loa: 20W 

- Số lượng loa: 2 

- Công Nghệ Âm Thanh: 

Standard, Music, Speech/ 

Stadium, User/ Dolby 

Tính năng smart ti vi: 

- Hệ điều hành: Android 11 

- Kết nối bàn phím chuột: 

Bluetooth 5.0 

Tiện ích: 

- Xem Film Qua USB: có 

- Ngôn Ngữ Hiển Thị: Đa Ngôn 

Ngữ 

Cổng Kết Nối: 

TH-55LX650V/ 

Panasonic/ Thái Lan 
Cái 2 14,547,000 29,094,000 

12 

tháng 

CO, 

CQ 

(theo 

yêu 

cầu 

mục 

1.2.a). 
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STT 
Danh mục hàng 

hóa 
Mô tả hàng hóa Xuất xứ Đvt 

Số 

lượng 
Đơn giá Thành tiền 

thời 

gian 

bảo 

hành 

Tài 

liệu 

kèm 

theo 

- HDMI: HDMI 2.1 x3, HDMI 

Arc 

- USB: USB 2.0, 3.0 

- Kết Nối Wifi: 802.11 

a/b/g/n/ac (2.4G/5G) 

- Cổng khác: Antenna 

- Tivi 55 inch 



7 

 

STT 
Danh mục hàng 

hóa 
Mô tả hàng hóa Xuất xứ Đvt 

Số 

lượng 
Đơn giá Thành tiền 

thời 

gian 

bảo 

hành 

Tài 

liệu 

kèm 

theo 

4 
Kệ tivi có bánh 

xe di động  

- Tải trọng: 45,5 kg. 

- Màu: Đen. 

- Độ cao điều chỉnh ti vi: 1,1 – 

1,5 mét. 

- Cáp kết nối có thể tích hợp bên 

trong cột giá treo 

- Phù hợp với hầu hết các bảng 

tivi có kích thước: 32-65 inch 

- Tiêu chuẩn tâm lỗ vesa: từ 

100x100 mm đến 600x400 mm 

- Thiết kế mô đun cho phép tháo 

gỡ nhanh chóng để lưu trữ hoặc 

vận chuyển.  

- Có bánh xe di động  

AVA1500/ Trung Quốc Cái 1 1,690,000 1,690,000 
12 

tháng 
  

5 
Bàn inox 304 

loại 1 

- Quy cách: Dày 1mm  

- Chất liệu: inox 304 cao cấp 

- Kiểu dáng: Hình chữ nhật 2 

tầng 

- 1 tầng sơ chế, 1 tầng để thực 

phẩm có hệ nan róc nước  

- Chân bàn bằng inox chắc chắn. 

Phần chân có núm xoay có khả 

năng căn chỉnh cân bằng trong 

quá trình sử dụng. 

Inox 304/ Việt Đức/ Việt 

Nam 
Cái 5 3,900,000 19,500,000     
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STT 
Danh mục hàng 

hóa 
Mô tả hàng hóa Xuất xứ Đvt 

Số 

lượng 
Đơn giá Thành tiền 

thời 

gian 

bảo 

hành 

Tài 

liệu 

kèm 

theo 

- Mặt bàn dày, phía dưới lót 

thêm tấm Cemboard 

- Kích thước (DxRxC): 1.200 x 

700 x 800 mm 

6 
Bàn inox 304 

loại 2  

- Quy cách: Dày 1mm  

- Chất liệu: inox 304 cao cấp 

- Kiểu dáng: Hình chữ nhật 2 

tầng  

- 1 tầng sơ chế, 1 tầng để thực 

phẩm có hệ nan róc nước  

- Chân bàn bằng inox chắc chắn. 

Phần chân có núm xoay có khả 

năng căn chỉnh cân bằng trong 

quá trình sử dụng. 

- Mặt bàn dày, phía dưới lót 

thêm tấm Cemboard 

- Kích thước (DxRxC): 2000 x 

700 x 800 mm 

 Inox 304/ Việt Đức/ Việt 

Nam 
Cái 1 6,500,000 6,500,000     

7 
Bàn làm việc gỗ 

có hộc treo  

- Chất liệu: Gỗ MFC phủ 

melamine. 

- Mặt bàn: dày 25mm 

- Kiểu dáng: Hộc treo  

- Kiểu cách: 1 ngăn kéo, 1 tủ có 

khóa 

BHT-FM-383-12/ Việt 

Nam 
Cái 2 1,690,000 3,380,000     
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STT 
Danh mục hàng 

hóa 
Mô tả hàng hóa Xuất xứ Đvt 

Số 

lượng 
Đơn giá Thành tiền 

thời 

gian 

bảo 

hành 

Tài 

liệu 

kèm 

theo 

- Chân Fami tăng chỉnh chiều 

cao 

- Màu sản phẩm: 383 

- Kích thước (DxRxC): 120 x 60 

x 75 cm 

8 Lò vi sóng cơ  

- Loại lò: Lò vi sóng không 

nướng 

- Dung tích: 25 lít 

- Công suất vi sóng: 900W 

- Chất liệu khoang lò: Thép 

tráng men 

- Chức năng chính: Rã đông, 

hâm, nấu 

- Chức năng khác: Rã đông 

nhanh 

- Bảng điều khiển: Nút vặn 

- Tiện ích: Hẹn giờ lên tới 35 

phút; Khoang lò có đèn 

- Kích thước (DxCxS): 46,9 x 

28 x 38 cm 

- Kích thước khoang lò 

(DxCxS): 34,9 x 22,7 x 31,5 cm  

NN-

SM33NBYUE/Panasonic/ 

Trung Quốc 

Cái 1 3,900,000 3,900,000 
12 

tháng 
  

9 
Nồi Chiên 

Không Dầu  

- Điện áp: 220-240V, 50/60HZ 

- Dung tích: 16 lít 

PCL2228/Kuchen/ Trung 

Quốc 
Cái 1 8,670,000 8,670,000 

12 

tháng 
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STT 
Danh mục hàng 

hóa 
Mô tả hàng hóa Xuất xứ Đvt 

Số 

lượng 
Đơn giá Thành tiền 

thời 

gian 

bảo 

hành 

Tài 

liệu 

kèm 

theo 

- Công suất: 1800W 

- Kích thước: 350 x 300 x 370 

mm 

- Trọng lượng: 9,12kg  

- Quy cách: Lòng nồi và phụ 

kiện bằng inox 304 chống rỉ 

- Tiện ích: Bảng điều khiển kỹ 

thuật số 

- Màu sắc: Đen' 

- Phụ kiện: Đầy đủ bộ phụ kiện 

nấu ăn  

10 

Thùng rác inox 

vuông có gạt tàn 

thuốc lá  

- Thùng rác inox hình vuông  

- Chất liệu: inox trắng, thép 

phun sơn 

- Đặc điểm: 

- Có khay gạt tàn thuốc lá ở trên 

- Có cửa bỏ rác ở bên cạnh 

- Có thùng tôn đựng rác ở trong 

- Màu sắc: Màu trắng 

'- Kích thước (DxRxC): 240 x 

240 x 610 mm 

 VietBin A34-B/ Việt 

Nam 
Cái 2 884,000 1,768,000     
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STT 
Danh mục hàng 

hóa 
Mô tả hàng hóa Xuất xứ Đvt 

Số 

lượng 
Đơn giá Thành tiền 

thời 

gian 

bảo 

hành 

Tài 

liệu 

kèm 

theo 

11 
Ghế  xoay lãnh 

đạo  

- Ghế da cao cấp, màu đen 

- Ghế bọc da mặt tiếp xúc với 

người sử dụng, bề mặt có các 

đường mai tạo hình trang trí 

- Tay ghế thép mạ ốp gỗ tự 

nhiên. 

- Chân ghế hợp kim nhôm chắc 

chắn có bánh xe di chuyển. 

- Ghế sử dụng hệ thống piton 

khí nén cho thể nâng hạ chiều 

cao và độ ngả của ghế theo ý 

muốn 

- Kích thước (WxDxH): 630 x 

670 x (1175-1250) mm 

SG915/ Hòa Phát/ Việt 

Nam 
Cái 1 6,383,000 6,383,000 

12 

tháng 
  

12 
Ghế xoay cao 

cấp 

- Ghế xoay lưng trung, màu đen 

- Tay vịn ốp gỗ tự nhiên sang 

trọng 

- Đệm tựa bọc PVC bền đẹp 

- Cụm chân ghế được thiết kế sử 

dụng bộ piston khí nén có thể 

điều chỉnh được độ cao thấp. 

- Chân xoay mạ có bánh xe, có 

thể di chuyển.  

- Kích thước (WxDxH): 570 x 

620 x (970-1050) mm 

SG607/ Hòa Phát/ Việt 

Nam 
Cái 8 2,379,000 19,032,000 

12 

tháng 
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STT 
Danh mục hàng 

hóa 
Mô tả hàng hóa Xuất xứ Đvt 

Số 

lượng 
Đơn giá Thành tiền 

thời 

gian 

bảo 

hành 

Tài 

liệu 

kèm 

theo 

II KHỐI VẬN HÀNH        

13 
Ghế Công Thái 

Học  

- Tựa đầu:  Được thiết kế 2D 

với các tính năng nâng hạ, cụp 

và ngửa 

- Tựa lưng:  Kích thước: 62x46 

cm, thiết kế tựa lưng ôm sát cơ 

thể, bộ phận đỡ thắt lưng điều 

chỉnh nâng hạ 5cm  

- Tay vịn:  Thiết kế 2D điều 

chỉnh trượt ra vào, nâng hạ 7 cm 

- Ngả lưng:  130 độ khóa đóng 

cố định ở vị trí 120 độ 

- Nệm ghế: Mâm ghế đệm mút 

mặt cắt, tỉ lệ chống sụt lún cao 

- Chất liệu lưới:  sử dụng chất 

liệu lưới cho các bộ phận tựa 

lưng và tựa đầu vô cùng thoáng 

khí. 

- Piston: Piston 3 cấp độ 

- Khung ghế: sử dụng chất liệu 

nhựa Nylon cao cấp 

- Bánh xe:  bọc da PU chống ồn, 

xoay 360 độ linh hoạt. 

SMA Tech-H/ Việt Nam Cái 6 3,575,000 21,450,000 
12 

tháng 
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STT 
Danh mục hàng 

hóa 
Mô tả hàng hóa Xuất xứ Đvt 

Số 

lượng 
Đơn giá Thành tiền 

thời 

gian 

bảo 

hành 

Tài 

liệu 

kèm 

theo 

- Bộ điều khiển: Lò xo đôi  

- Màu sắc: Màu đen  

14 
Máy hút bụi giặt 

thảm  

- Điện áp: 220Vac 

- Tổng công suất (max): 2510W 

(3110W) 

- Công suất hút (max): 2400W 

(3000W) 

- Công suất bơm nước: 110W 

- Lưu lượng khí: 160L/S 

- Lực hút chân không: 

>=280mbar 

- Bơm phun hóa chất: 6 bar 

- Dung tích thùng chứa nước 

bẩn: 60L 

- Chất liệu bình chứa nước bẩn: 

Inox 

- Đường kính bình chứa: 

F440mm 

- Đường kính ống hút: F40mm 

- Dung tích thùng chứa hóa 

chất: 20L 

- Chất liệu bình chứa hóa chất: 

Nhựa 

- Dây điện: 8m 

- Trọng lượng: 32.4 kg 

Clepro C2/60/ Trung 

Quốc 
Cái 2 14,300,000 28,600,000 

12 

tháng 

CO, 

CQ 

(theo 

yêu 

cầu 

mục 

1.2.a). 
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STT 
Danh mục hàng 

hóa 
Mô tả hàng hóa Xuất xứ Đvt 

Số 

lượng 
Đơn giá Thành tiền 

thời 

gian 

bảo 

hành 

Tài 

liệu 

kèm 

theo 

- Kích thước: 70x54x99cm 

- Chế độ làm mát máy tuần hoàn 

- 3 chế độ làm việc: 

Phun/Hút/Giặt 

- Phụ tùng: bàn hút bụi, bàn hút 

nước, đầu hút khe, ống hút bụi 

dài 2,5m, cặp ống hút inox, đầu 

chổi tròn,  

- Bộ phụ kiện giặt: đầu giặt ghế 

sofa, cây giặt thảm.  

15 Bơm nước hồ cá 

- Điện áp: 220/240Vac, 50Hz 

- Công suất: 65W 

- Lưu lượng: 8000 lít/h 

- Đẩy cao: 4,5m  

- Phi ống: 42 

Jebao 65W - TM 8000/ 

Trung Quốc 
Cái 4 1,105,000 4,420,000 

6 

tháng 
  

16 Tủ lạnh  

- Loại tủ: Ngăn đá trên, 2 cánh 

- Dung tích sử dụng: 390 lít  

- Dung tích tổng: 443 lít 

- Dung tích ngăn đá: 104 lít 

- Dung tích ngăn lạnh: 262 lít 

- Dung tích ngăn chuyển đổi: 23 

lít 

- Chất liệu cửa tủ lạnh: Mặt kính 

- Chất liệu khay ngăn lạnh: 

R-FVY510PGV0/Hitachi 

inverter 390l/ Thái Lan 
Cái 1 19,630,000 19,630,000 

12 

tháng 

CO, 

CQ 

(theo 

yêu 

cầu 

mục 

1.2.a). 
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STT 
Danh mục hàng 

hóa 
Mô tả hàng hóa Xuất xứ Đvt 

Số 

lượng 
Đơn giá Thành tiền 

thời 

gian 

bảo 

hành 

Tài 

liệu 

kèm 

theo 

Kính chịu lực 

- Chất liệu ống dẫn gas, dàn 

lạnh: Ống dẫn gas bằng sắt và 

đồng - Lá tản nhiệt bằng nhôm 

- Công suất tiêu thụ: ~ 1,1 kW/ 

ngày 

- Công nghệ tiết kiệm điện: 

Cảm biến nhiệt EcoInverter 

- Công nghệ làm lạnh: Hệ thống 

làm lạnh quạt kép 

- Công nghệ bảo quản thực 

phẩm: Ngăn chuyển đổi đa năng 

Selectable Zone (có Đông mềm 

-3°C) Ngăn rau quả giữ ẩm 

- Công nghệ kháng khuẩn, khử 

mùi: Bộ lọc khử mùi 3 lớp 

Triple Power 

- Làm đá tự động: Có 

- Kích thước tủ lạnh (CxRxS): 

177 x 68 x 72 cm 

- Màu sắc: Màu đen 
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Danh mục hàng 

hóa 
Mô tả hàng hóa Xuất xứ Đvt 

Số 

lượng 
Đơn giá Thành tiền 

thời 

gian 

bảo 

hành 

Tài 

liệu 

kèm 

theo 

17 Bếp hồng ngoại  

- Loại bếp: Bếp hồng ngoại đơn 

- Công suất vùng nấu: 2000 W 

- Điện áp: 220-240V/50 Hz 

- Kích thước vùng nấu: Ø20 cm 

- Bảng điều khiển: Cảm ứng 

- Chất liệu mặt bếp: Kính 

Ceramic 

- Chế độ nấu tự động: 5 chế độ 

nấu cài đặt sẵn 

- Loại nồi nấu: Tất cả loại nồi 

- Tiện ích: Có hẹn giờ, kèm nồi, 

vỉ nướng 

- Kích thước (DxRxC): 45 x 34 

x 6.5 cm 

- Chiều dài dây điện: 153 cm 

- Màu sắc: Màu đen  

Sanaky SNK 2525HGN/ 

Trung Quốc 
Cái 1 1,638,000 1,638,000 

12 

tháng 
  

18 Nồi cơm điện tử  

- Loại nồi: Nồi cơm điện tử 

- Dung tích: 1.8 lít.  

- Công suất: 800W 

- Chất liệu lòng nồi: Hợp kim 

nhôm phủ chống dính 

- Độ dày lòng nồi: 4 mm 

- Công nghệ nấu: 3D (Tỏa nhiệt 

từ 3 hướng) 

- Chức năng: Nấu nhanh/ Hấp/ 

RC-18NTFV (W)/ 

Toshiba 1,8 lít/ Thái Lan 
Cái 1 2,730,000 2,730,000 

12 

tháng 
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STT 
Danh mục hàng 

hóa 
Mô tả hàng hóa Xuất xứ Đvt 

Số 

lượng 
Đơn giá Thành tiền 

thời 

gian 

bảo 

hành 

Tài 

liệu 

kèm 

theo 

Cháo/ Giữ ấm/ Giữ ấm súp/ Gạo 

trắng/ Gạo trộn/ Luộc trứng/ 

Lên men làm bánh/ Làm 

bánh/Nấu súp 

- Ngôn ngữ: Tiếng Anh 

- Điều khiển: Nút nhấn có màn 

hình hiển thị 

- Tiện ích: Có xửng hấp/Van 

thoát hơi thông minh/Hẹn giờ 

24 giờ / Giữ ấm lên đến 30 giờ 

- Chiều dài dây điện: 130 cm 

- Dây điện: Có thể tháo rời khỏi 

nồi 

- Kích thước (Ngang x Cao x 

Sâu): 28 x 24.9 x 35.2 cm 

19 
Tủ treo chìa 

khóa  

Kiểu dáng: 

- Tủ treo chìa khóa gắp tường 

hộp chữ nhật  

- Tủ có 100 móc treo chìa khóa 

- Móc khóa có đánh số tiện 

dụng 

- Bề mặt tủ làm bằng sắt sơn 

tĩnh điện cao cấp bền đẹp  

- Kích thước (WxDxH): 350 x 

TK100/ Hòa Phát/ Việt 

Nam 
Cái 2 1,339,000 2,678,000     
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STT 
Danh mục hàng 

hóa 
Mô tả hàng hóa Xuất xứ Đvt 

Số 

lượng 
Đơn giá Thành tiền 

thời 

gian 

bảo 

hành 

Tài 

liệu 

kèm 

theo 

70 x 650 mm 

- Chất liệu: thép sơn tĩnh điện 

III KHỐI SỬA CHỮA        

III.1 PHÒNG THÍ NGHIỆM VILAS DN4        

20 Tủ đựng hồ sơ  

- Kích thước (WxDxH): 1380 x 

450 x 1830 mm 

- Kích thước kính (WxDxH): 

1027 x 315 x 3 mm 

- Chất liệu: Sắt sơn tĩnh điện tôn 

dày 0.6mm 

- Chân đế di động 

- Kiểu dáng: Tủ hồ sơ để tài liệu 

6 khoang, bên trên 3 khoang 

cánh kính, bên dưới 3 khoang 

cánh sắt. 

- Màu ghi 

TU09K7CK/ Hòa Phát/ 

Việt Nam 
Cái 1 5,733,000 5,733,000     

III.2 TỔ CƠ KHÍ -ĐN4        

21 
Ghế băng chờ 5 

chỗ ngồi 

Kiểu dáng: 

- Ghế phòng chờ khung thép  

- Băng ghế gồm 5 chỗ ngồi. 

- Khung thép sơn tĩnh điện. 

- Đệm tựa nhựa bền đẹp 

- Chân chữ Y sơn tĩnh điện. 

PC205Y3/ Hòa Phát/ Việt 

Nam 
Cái 5 3,198,000 15,990,000 

12 

tháng 
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STT 
Danh mục hàng 

hóa 
Mô tả hàng hóa Xuất xứ Đvt 

Số 

lượng 
Đơn giá Thành tiền 

thời 

gian 

bảo 

hành 

Tài 

liệu 

kèm 

theo 

- Kích thước (WxDxH): 2510 x 

550 x 820 mm 

- Chất liệu: 

+   Ghế khung thép sơn tĩnh 

điện 

+   Đệm tựa nhựa 

+   Chân chữ Y sơn 

- Số chỗ: 5 chỗ  

- Màu sắc: màu xanh 

  TỔNG CỘNG   308,586,000    

(Đã bao gồm thuế GTGT và chi phí vận chuyển đến văn phòng 254 Trần phú, P.Lộc Sơn, Tp.Bảo Lộc, Lâm Đồng). 
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